
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

 Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019; 

 Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;  

Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ 

thông (Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo);  

Căn cứ Quyết định số 4119/QĐ-BGDĐT ngày 01/12/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

và sách giáo khoa môn Tiếng Trung Quốc lớp 3, lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục 

phổ thông; Quyết định số 392/QĐ-BGDĐT ngày 26/01/2024 của Bộ trưởng Giáo dục 

và Đào tạo phê duyệt sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 và sách 

giáo khoa các môn Ngoại ngữ 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND ngày 25/4/2024 của UBND tỉnh ban 

hành Quy định về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông từ 

năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; 

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2172/TTr-SGDĐT ngày     

29/5/2024.   

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục sách giáo khoa các môn 

học, hoạt động giáo dục lớp 5 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh 

Bình Phước từ năm học 2024-2025 (Kèm theo chi tiết 165 Danh sách danh mục sách 

giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 sử dụng trong 165 cơ sở giáo dục 

phổ thông trên địa bàn tỉnh). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan và các địa 

phương tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn 

ỦY BAN NHÂN DÂN              

TỈNH BÌNH PHƯỚC                       

 

Số:           /QĐ-UBND 

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bình Phước, ngày       tháng       năm 2024 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa các môn học,  

hoạt động giáo dục lớp 5 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông 

 trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ năm học 2024-2025 
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tỉnh, đảm bảo đúng quy định tại Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, 

các đơn vị liên quan đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng Quyết định này 

kèm theo Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 sử dụng 

trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ năm học 2024-2025. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch 

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận:  

- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- TTTU, TT HĐND tỉnh, 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- UB MTTQVN tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Như Điều 3; 

- Sở GD&ĐT, Sở TT&TT; 

- Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh (đăng Công báo tỉnh); 

- VPUB: LĐVP, các Phòng; 

- Lưu: VT, PVX (Nga.VB323./24). 

             KT. CHỦ TỊCH 

   PHÓ CHỦ TỊCH         
 

 

 

 

 

             Trần Tuyết Minh 
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DANH SÁCH 01 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Bình,  

thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), Đinh 

Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, 

Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5  

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc 

Hân, Trần Văn Nhân, Nguyễn 

Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

7 Tin học 5 
Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, 

Trịnh Thanh Hải. 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh 

(Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức 

Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn 

Ánh Phương Nam, Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5  

Phó Đức Hòa, (Tổng Chủ biên), Bùi 

Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị Thu 

Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 02 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Bình B,  

thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5  

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị 

Ngọc Hân, Trần Văn Nhân, 

Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 



6 
 

 
 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng Châu 

Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, 

Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5  

Phó Đức Hòa, (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị 

Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng 

Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu 

Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 03 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Đồng,  

thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5  

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị 

Ngọc Hân, Trần Văn Nhân, 

Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng Châu 

Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, 

Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5  

Phó Đức Hòa, (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị 

Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng 

Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu 

Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 04 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Phú,  

thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5  

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị 

Ngọc Hân, Trần Văn Nhân, 

Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng Châu 

Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, 

Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5  

Phó Đức Hòa, (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị 

Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng 

Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu 

Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 05 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Phú B,  

thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 
 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5  

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị 

Ngọc Hân, Trần Văn Nhân, 

Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng Châu 

Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, 

Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5  

Phó Đức Hòa, (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị 

Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng 

Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu 

Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 06 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Phú C,  

thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5  

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị 

Ngọc Hân, Trần Văn Nhân, 

Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng Châu 

Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, 

Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5  

Phó Đức Hòa, (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị 

Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng 

Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu 

Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 07 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Thiện,  

thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 
 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5  

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị 

Ngọc Hân, Trần Văn Nhân, 

Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng Châu 

Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, 

Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5  

Phó Đức Hòa, (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị 

Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng 

Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu 

Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 
 

DANH SÁCH 08 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Xuân B,  

thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5  

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị 

Ngọc Hân, Trần Văn Nhân, 

Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng Châu 

Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, 

Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5  

Phó Đức Hòa, (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị 

Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng 

Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu 

Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 09 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Xuân C,  

thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5  

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị 

Ngọc Hân, Trần Văn Nhân, 

Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng Châu 

Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, 

Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5  

Phó Đức Hòa, (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị 

Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng 

Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu 

Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 10 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Thành,  

thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 
 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5  

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị 

Ngọc Hân, Trần Văn Nhân, 

Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng Châu 

Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, 

Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5  

Phó Đức Hòa, (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị 

Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng 

Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu 

Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 
 

DANH SÁCH 11 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Tiến Hưng A,  

thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 
 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị 

Ngọc Hân, Trần Văn Nhân, 

Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng Châu 

Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, 

Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5  

Phó Đức Hòa, (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị 

Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng 

Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu 

Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 12 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Tiến Hưng B,  

thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 
 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5  

(Global Success)  

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị 

Ngọc Hân, Trần Văn Nhân, 

Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 



26 
 

 
 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng Châu 

Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, 

Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5  

Phó Đức Hòa, (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị 

Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng 

Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu 

Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 13 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Tiến Thành,  

thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 
 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5  

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị 

Ngọc Hân, Trần Văn Nhân, 

Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng Châu 

Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, 

Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5  

Phó Đức Hòa, (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị 

Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng 

Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu 

Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 14 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Lập, 

 huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 
 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (Đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (Đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), Đinh 

Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, 

Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 

biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản   

Giáo dục Việt Nam 

4 
Đạo đức 5 

 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc 

Hân, Trần Văn Nhân, Nguyễn 

Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

7 
Tin học 5 

 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh 

Thanh Hải. 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 
Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh 

(Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức 

Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

11 Mĩ thuật  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn 

Ánh Phương Nam, Phạm Văn 

Thuận.  

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

12 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

 

Phó Đức Hòa, (Tổng Chủ biên), Bùi 

Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị Thu 

Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 15 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Tiến,  

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (Đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (Đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), Đinh 

Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, 

Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 

biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục  

Việt Nam 

4 
Đạo đức 5 

 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục  

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc 

Hân, Trần Văn Nhân, Nguyễn 

Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục  

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục  

Việt Nam 

7 
Tin học 5 

 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh 

Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục  

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục  

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 
Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục  

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh 

(Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức 

Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục  

Việt Nam 

11 Mĩ thuật  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn 

Ánh Phương Nam, Phạm Văn 

Thuận.  

Nhà xuất bản Giáo dục  

Việt Nam 

12 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

 

Phó Đức Hòa, (Tổng Chủ biên), Bùi 

Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị Thu 

Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 16 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường TH&THCS Tân Hòa,  

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục  

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục  

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), Đinh 

Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, 

Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục  

Việt Nam 

3 

Tiếng Anh 5  

(Family and Friends 

- National Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm 

Nguyễn Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản Giáo dục  

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai 

Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần Thanh Dư, 

Nguyễn Thanh Huân, Lâm Thị Kim 

Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục  

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

 Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Nhật Minh Đăng, 

Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng Chiếm, 

Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục  

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

9 Giáo dục thể chất 5 
Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục  

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh (Chủ 

biên), Hà Thị Thư, Nguyễn Đình Tình, 

Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục  

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), 

Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục  

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5  

Phó Đức Hòa, (Tổng Chủ biên), Bùi 

Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị Thu 

Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 17 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Phú,  

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), Đinh 

Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, 

Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5     

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ biên), 

Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục Việt Nam 

7 Tin học 5 

Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), 

Trịnh Đình Thắng (Chủ biên), Ngô 

Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ 

Việt Vũ. 

Nhà xuất bản 

 Đại học Vinh 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 
Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh 

(Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức 

Vinh. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục Việt Nam 

11 
Mĩ thuật 5  

 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chù 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn 

Ánh Phương Nam, Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục Việt Nam 

12 

Hoạt động trải  

nghiệm 5  

 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi 

Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị Thu 

Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 18 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường TH&THCS Tân Lợi,  

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục  

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục  

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính (Chủ 

biên), Đinh Thị Xuân Dung, 

Nguyễn Kính Đức, Đậu Thị Huế, 

Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị 

Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục  

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 

biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục  

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ 

biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), 

Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh 

Huân, Lâm Thị Kim Liên, Giang 

Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc 

Hân, Trần Văn Nhân, Nguyễn 

Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

 Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhà xuất bản Giáo dục  

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê 

Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục  

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

 Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô 

Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục  

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục  

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải nghiệm 

5  

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê 

Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn 

Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục  

Việt Nam 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 19 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường TH&THCS Tân Hưng,  

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1-Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2 -Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính (Chủ 

biên), Đinh Thị Xuân Dung, 

Nguyễn Kính Đức, Đậu Thị Huế, 

Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị 

Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 

biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ 

biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), 

Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh 

Huân, Lâm Thị Kim Liên, Giang 

Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc 

Hân, Trần Văn Nhân, Nguyễn 

Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê 

Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô 

Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 
Mĩ thuật 5 

 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 

Hoạt động trải 

nghiệm 5  

 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê 

Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn 

Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 20 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường TH&THCS Tân Phước,  

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1- Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2- Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

 

2 
Toán 5 

 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính (Chủ 

biên), Đinh Thị Xuân Dung, 

Nguyễn Kính Đức, Đậu Thị Huế, 

Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị 

Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5  

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 

biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ 

biên); Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên); 

Trần Thanh Dư; Nguyễn Thanh 

Huân; Lâm Thị Kim Liên; Giang 

Thiên Vũ 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 5 

 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc 

Hân, Trần Văn Nhân, Nguyễn 

Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), 

Trịnh Đình Thắng (Chủ biên), 

Nhà xuất bản Đại học 

Vinh 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc 

Tuấn, Vũ Việt Vũ. 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê 

Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô 

Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chù 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê 

Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn 

Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 21 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong trường TH&THCS Đồng Tâm,  

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính (Chủ 

biên), Đinh Thị Xuân Dung, 

Nguyễn Kính Đức, Đậu Thị Huế, 

Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị 

Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 

biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ 

biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), 

Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh 

Huân, Lâm Thị Kim Liên, Giang 

Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc 

Hân, Trần Văn Nhân, Nguyễn 

Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê 

Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô 

Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 
Mĩ thuật 5 

 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chù 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5  

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê 

Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn 

Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 22 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường tiểu học Đồng Tiến,  

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục  

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục  

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), Đinh 

Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, 

Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục  

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 

biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục  

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc 

Hân, Trần Văn Nhân, Nguyễn 

Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục  

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

 Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh 

Thanh Hải. 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục  

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 
Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục  

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh 

(Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức 

Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục  

Việt Nam 

11 
Mĩ thuật 5  

 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn 

Ánh Phương Nam, Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục  

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5  

Phó Đức Hòa, (Tổng Chủ biên), Bùi 

Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị Thu 

Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục  

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 23 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Thuận Phú,  

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1- Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2 - Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính (Chủ 

biên), Đinh Thị Xuân Dung, 

Nguyễn Kính Đức, Đậu Thị Huế, 

Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị 

Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 

biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ 

biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), 

Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh 

Huân, Lâm Thị Kim Liên, Giang 

Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc 

Hân, Trần Văn Nhân, Nguyễn 

Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê 

Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô 

Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5  

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê 

Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn 

Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 
 

DANH SÁCH 24 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường TH&THCS Thuận Lợi,  

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1- Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2- Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính (Chủ 

biên), Đinh Thị Xuân Dung, 

Nguyễn Kính Đức, Đậu Thị Huế, 

Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị 

Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 

Tiếng Anh 5 

(Family and Friends 

- National Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), 

Phạm Nguyễn Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ 

biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), 

Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh 

Huân, Lâm Thị Kim Liên, Giang 

Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc 

Hân, Trần Văn Nhân, Nguyễn 

Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 
Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê 

Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5  

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô 

Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chù 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5  

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê 

Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn 

Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 25 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Phú Sơn,  

huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5  

(Global Success)  

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

 Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

 Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh 

(Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức 

Vinh. 

 Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn 

Ánh Phương Nam, Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi 

Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị Thu 

Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 26 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Thọ Sơn,  

huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

 Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

 Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

 Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh 

(Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức 

Vinh. 

 Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn 

Ánh Phương Nam, Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi 

Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị Thu 

Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 27 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường TH&THCS Đoàn Đức Thái,  

huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

 Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

 Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh 

(Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức 

Vinh. 

 Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thị May (Chủ biên), 

Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ 

biên), Phạm Thùy Liêm, Lại Thị 

Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh 

Loan, Lê Hoài Thu, Trần Thị 

Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 28 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Đức Phong,  

huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

 Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

 Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

 Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh 

(Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức 

Vinh. 

 Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn 

Ánh Phương Nam, Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi 

Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị Thu 

Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 29 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Lê Lợi,  

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

 Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, 

Lê Huỳnh Phương Dung. 

Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm Thành phố  Hồ 

Chí Minh 

4 Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

 Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

 Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh 

(Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức 

Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn 

Ánh Phương Nam, Phạm Văn 

Thuận. 

 Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi 

Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị Thu 

Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

 Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 
 

DANH SÁCH 30 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Đoàn Kết,  

huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh 

(Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức 

Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn 

Ánh Phương Nam, Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi 

Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị Thu 

Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 31 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Minh Hưng,  

huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success)   

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh 

(Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức 

Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn 

Ánh Phương Nam, Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi 

Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị Thu 

Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 32 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Xuân Hồng,  

huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh 

(Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức 

Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn 

Ánh Phương Nam, Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi 

Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị Thu 

Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 33 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Bom Bo,  

huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success)  

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh 

(Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức 

Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn 

Ánh Phương Nam, Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi 

Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị Thu 

Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 34 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường TH&THCS Trần Văn Ơn,  

huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh 

(Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức 

Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn 

Ánh Phương Nam, Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi 

Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị Thu 

Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 35 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Võ Thị Sáu,  

huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh 

(Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức 

Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn 

Ánh Phương Nam, Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi 

Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị Thu 

Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 36 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện,  

huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh 

(Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức 

Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn 

Ánh Phương Nam, Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi 

Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị Thu 

Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 37 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Đak Nhau,  

huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh 

(Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức 

Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn 

Ánh Phương Nam, Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi 

Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị Thu 

Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 38 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Trần Quốc Toản,  

huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh 

(Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức 

Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn 

Ánh Phương Nam, Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi 

Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị Thu 

Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 39 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc,  

huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5  

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh 

(Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức 

Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn 

Ánh Phương Nam, Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi 

Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị Thu 

Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 40 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Kim Đồng,  

huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh 

(Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức 

Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn 

Ánh Phương Nam, Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi 

Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị Thu 

Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 41 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Đức Liễu,  

huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success)  

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh 

(Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức 

Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn 

Ánh Phương Nam, Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi 

Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị Thu 

Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 42 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Lê Văn Tám,  

huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh 

(Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức 

Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn 

Ánh Phương Nam, Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi 

Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị Thu 

Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 43 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Nghĩa Trung,  

huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh 

(Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức 

Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn 

Ánh Phương Nam, Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi 

Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị Thu 

Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 44 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Nghĩa Bình,  

huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh 

(Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức 

Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn 

Ánh Phương Nam, Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi 

Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị Thu 

Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 45 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Phước Sơn,  

huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh 

(Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức 

Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn 

Ánh Phương Nam, Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi 

Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị Thu 

Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 46 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi,  

huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản  Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh 

(Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức 

Vinh. 

 Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thị May (Chủ 

biên), Vũ Đức Long, Trần Đoàn 

Thanh Ngọc, Trần Thị Tuyết 

Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi 

Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị Thu 

Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 47 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Thống Nhất,  

huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản  Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

 Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

 Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh 

(Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức 

Vinh. 

Nhà xuất bản  Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn 

Ánh Phương Nam, Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ 

biên), Phạm Thùy Liêm, Lại Thị 

Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh 

Loan, Lê Hoài Thu, Trần Thị 

Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 48 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình,  

huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh 

(Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức 

Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn 

Ánh Phương Nam, Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi 

Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị Thu 

Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 49 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Đăng Hà,  

huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh 

(Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức 

Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn 

Ánh Phương Nam, Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi 

Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị Thu 

Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 50 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Bù Nho,  

huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1- Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2 - Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính (Chủ 

biên), Đinh Thị Xuân Dung, 

Nguyễn Kính Đức, Đậu Thị 

Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 

Tiếng Anh 5 

(Family and Friends 

- National Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), 

Phạm Nguyễn Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ 

biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), 

Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh 

Huân, Lâm Thị Kim Liên, Giang 

Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc 

Hân, Trần Văn Nhân, Nguyễn 

Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 
Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Nhật Minh Đăng, Lê 

Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê 

Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô 

Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê 

Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn 

Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 51 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Chu Văn An,  

huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1- Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, 

Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2 - Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, 

Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính (Chủ 

biên), Đinh Thị Xuân Dung, 

Nguyễn Kính Đức, Đậu Thị Huế, 

Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị 

Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5  

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê 

Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc 

Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị 

Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn 

Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 52 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Lê Hoàn,  

huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1- Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam 

Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần 

Văn Chung, Phạm Thị Kim Oanh, 

Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2 - Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, 

Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, 

Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh 

(Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức 

Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn 

Ánh Phương Nam, Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi 

Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị Thu 

Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 53 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Lê Văn Tám,  

huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1- Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam 

Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần 

Văn Chung, Phạm Thị Kim Oanh, 

Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2 - Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam 

Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần 

Văn Chung, Phạm Thị Kim Oanh, 

Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), Đinh 

Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, 

Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan 

Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc 

Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn 

Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ biên), 

Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh Anh 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật Minh 

Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng Chiếm, 

Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

9 Giáo dục thể chất 5 
Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh 

(Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức 

Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), 

Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi 

Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị Thu 

Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 54 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Long Hà A,  

huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1- Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, 

Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2 - Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, 

Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh 

(Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức 

Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn 

Ánh Phương Nam, Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ 

biên), Phạm Thùy Liêm, Lại Thị 

Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh 

Loan, Lê Hoài Thu, Trần Thị 

Quỳnh Trang.  

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 55 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Long Hà B,  

huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1 - Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, 

Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2 - Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, 

Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh 

(Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức 

Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị 

Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng 

Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu 

Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 56 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Long Hà C,  

huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1- Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2 - Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính (Chủ 

biên), Đinh Thị Xuân Dung, 

Nguyễn Kính Đức, Đậu Thị Huế, 

Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị 

Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 

Tiếng Anh 5 

(Family and friends 

- National Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), 

Phạm Nguyễn Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê 

Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô 

Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê 

Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn 

Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 57 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Long Hưng,  

huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1- Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam 

Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần 

Văn Chung, Phạm Thị Kim Oanh, 

Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2 - Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, 

Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, 

Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh 

(Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức 

Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thị May (Chủ biên), 

Vũ Đức Long, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi 

Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị Thu 

Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 58 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Long Phú, 

huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1- Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, 

Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2 - Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, 

Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 Công nghệ 5 
Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê 

Thị Xinh. 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc 

Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị 

Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn 

Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 59 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Long Tân,  

huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1- Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, 

Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2 - Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, 

Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng Châu 

Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, 

Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị 

Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng 

Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu 

Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 60 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc,  

huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1- Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam 

Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần 

Văn Chung, Phạm Thị Kim Oanh, 

Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2 - Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam 

Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần 

Văn Chung, Phạm Thị Kim Oanh, 

Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính 

Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim 

Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, 

Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh 

(Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức 

Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn 

Ánh Phương Nam, Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi 

Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị Thu 

Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 61 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Phú Riềng A,  

huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1- Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam 

Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần 

Văn Chung, Phạm Thị Kim Oanh, 

Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2 - Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam 

Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần 

Văn Chung, Phạm Thị Kim Oanh, 

Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), Đinh 

Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, 

Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan 

Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc 

Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn 

Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ biên), 

Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh Anh 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật Minh 

Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng Chiếm, 

Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

9 Giáo dục thể chất 5 
Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh 

(Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức 

Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), 

Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi 

Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị Thu 

Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 62 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Phú Riềng B,  

huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1- Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam 

Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần 

Văn Chung, Phạm Thị Kim Oanh, 

Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2 - Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam 

Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần 

Văn Chung, Phạm Thị Kim Oanh, 

Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính 

Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim 

Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 
Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, 

Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh 

(Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức 

Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị May (Chủ biên), Vũ 

Đức Long, Trần Đoàn Thanh Ngọc, 

Trần Thị Tuyết Nhung. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi 

Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị Thu 

Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 63 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Vừ A Dính,  

huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1- Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, 

Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2 - Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, 

Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 

Tiếng Anh 5 

(Family and Friends 

- National Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), 

Phạm Nguyễn Bảo Ngọc. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng Châu 

Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, 

Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị 

Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng 

Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu 

Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 64 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường TH&THCS Bình Sơn,  

huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1- Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam 

Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần 

Văn Chung, Phạm Thị Kim Oanh, 

Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2 - Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam 

Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần 

Văn Chung, Phạm Thị Kim Oanh, 

Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính 

Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim 

Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, 

Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh 

(Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức 

Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn 

Ánh Phương Nam, Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi 

Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị Thu 

Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 65 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường TH&THCS Nguyễn Đình Chiểu,  

huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1- Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2 - Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính (Chủ 

biên), Đinh Thị Xuân Dung, 

Nguyễn Kính Đức, Đậu Thị 

Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 

biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ 

biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), 

Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh 

Huân, Lâm Thị Kim Liên, Giang 

Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc 

Hân, Trần Văn Nhân, Nguyễn 

Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị 

Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

Nguyễn Nhật Minh Đăng, Lê 

Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, 

Lê Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô 

Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường 

(Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê 

Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn 

Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 66 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường TH&THCS Phú Trung, 

huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1- Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly 

(đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn 

Chung, Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy 

Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2 - Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam 

Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn 

Chung, Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy 

Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), Đinh 

Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, 

Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, 

Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai 

Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần Thanh Dư, 

Nguyễn Thanh Huân, Lâm Thị Kim 

Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Khánh Băng, 

Trần Thị Ngọc Hân, Trần Văn Nhân, 

Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ biên), 

Lưu Phương Thanh Bình, Trần Thanh 

Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh Anh 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật Minh 

Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng Chiếm, 

Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

9 Giáo dục thể chất 5 
Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh (Chủ 

biên), Hà Thị Thư, Nguyễn Đình Tình, 

Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), 

Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi 

Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị Thu 

Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 67 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường TH&THCS Trần Phú, 

huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1- Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam 

Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần 

Văn Chung, Phạm Thị Kim Oanh, 

Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2 - Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, 

Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, 

Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh 

(Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức 

Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn 

Ánh Phương Nam, Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi 

Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị Thu 

Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 68 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 từ  

năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Đăk Á,  

huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), Đinh 

Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, 

Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, 

Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai 

Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần Thanh Dư, 

Nguyễn Thanh Huân, Lâm Thị Kim 

Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh Anh 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật Minh 

Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng Chiếm, 

Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

9 Giáo dục thể chất 5 
Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh (Chủ 

biên), Hà Thị Thư, Nguyễn Đình Tình, 

Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), 

Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa, (Tổng Chủ biên), Bùi 

Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị Thu 

Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 69 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 từ  

năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Bù Gia Mập,  

huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, 

Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, 

Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc 

Thành Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân 

Dung, Nguyễn Kính Đức, Đậu Thị Huế, 

Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai 

Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần Thanh Dư, 

Nguyễn Thanh Huân, Lâm Thị Kim Liên, 

Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Khánh 

Băng, Trần Thị Ngọc Hân, Trần Văn 

Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ biên), 

Lưu Phương Thanh Bình, Trần Thanh 

Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Nhật Minh Đăng, Lê 

Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 



140 
 

 
 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị 

Mỹ Nga, Lê Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 
Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc 

Bích, Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng 

Chủ biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), 

Hà Thị Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc 

Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa, (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc 

Diệp (Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, 

Nguyễn Hà My, Đặng Thị Thanh Nhàn, 

Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 70 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 từ  

năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh,  

huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), Đinh 

Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, 

Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 

Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart 

Start)   

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, 

Lê Huỳnh Phương Dung. 

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm Thành phố Hồ 

Chí Minh 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai 

Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần Thanh Dư, 

Nguyễn Thanh Huân, Lâm Thị Kim 

Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh Anh 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật Minh 

Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng Chiếm, 

Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 
Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh (Chủ 

biên), Hà Thị Thư, Nguyễn Đình Tình, 

Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), 

Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa, (Tổng Chủ biên), Bùi 

Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị Thu 

Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 71 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 từ  

năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Đăk Ơ,  

huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), Đinh 

Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, 

Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, 

Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai 

Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần Thanh Dư, 

Nguyễn Thanh Huân, Lâm Thị Kim 

Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh Anh 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật Minh 

Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng Chiếm, 

Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

9 Giáo dục thể chất 5 
Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh (Chủ 

biên), Hà Thị Thư, Nguyễn Đình Tình, 

Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), 

Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa, (Tổng Chủ biên), Bùi 

Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị Thu 

Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 72 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 từ  

năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường TH&THCS Trương Định,  

huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc 

Thành Chính (Chủ biên), Đinh Thị 

Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, Đậu 

Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị 

Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai 

Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần Thanh Dư, 

Nguyễn Thanh Huân, Lâm Thị Kim 

Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Nhật Minh Đăng, 

Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng Chiếm, 

Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

9 Giáo dục thể chất 5 
Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh (Chủ 

biên), Hà Thị Thư, Nguyễn Đình Tình, 

Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), 

Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa, (Tổng Chủ biên), Bùi 

Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị Thu 

Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 73 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 từ  

năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Hoàng Diệu,  

huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), Đinh 

Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, 

Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc 

Hân, Trần Văn Nhân, Nguyễn 

Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh 

Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 Công nghệ 5 
Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh 

(Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức 

Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn 

Ánh Phương Nam, Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa, (Tổng Chủ biên), Bùi 

Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị Thu 

Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 74 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 từ  

năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Kim Đồng,  

huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, 

Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, 

Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc 

Thành Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân 

Dung, Nguyễn Kính Đức, Đậu Thị Huế, 

Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai 

Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần Thanh Dư, 

Nguyễn Thanh Huân, Lâm Thị Kim 

Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ biên), 

Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Nhật Minh Đăng, Lê 

Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị 

Mỹ Nga, Lê Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

9 Giáo dục thể chất 5 
Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc 

Bích, Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng 

Chủ biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), 

Hà Thị Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô 

Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa, (Tổng Chủ biên), Bùi 

Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị Thu 

Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị Thanh 

Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn 

Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 75 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 từ  

năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Phú Nghĩa,  

huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), Đinh 

Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, 

Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, 

Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai 

Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần Thanh Dư, 

Nguyễn Thanh Huân, Lâm Thị Kim 

Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh Anh 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật Minh 

Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng Chiếm, 

Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

9 Giáo dục thể chất 5 
Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh (Chủ 

biên), Hà Thị Thư, Nguyễn Đình Tình, 

Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), 

Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ 

biên), Phạm Thùy Liêm, Lại Thị 

Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh 

Loan, Lê Hoài Thu, Trần Thị 

Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 
 

 
 

DANH SÁCH 76 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 từ  

năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường TH&THCS Ngô Quyền,  

huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), Đinh 

Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, 

Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, 

Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai 

Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần Thanh Dư, 

Nguyễn Thanh Huân, Lâm Thị Kim 

Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh Anh 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật Minh 

Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng Chiếm, 

Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

9 Giáo dục thể chất 5 
Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh (Chủ 

biên), Hà Thị Thư, Nguyễn Đình Tình, 

Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), 

Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa, (Tổng Chủ biên), Bùi 

Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị Thu 

Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 77 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 từ  

năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Hai Bà Trưng,  

huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), Đinh 

Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, 

Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart Start)   

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Dương Hoài Thương (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê 

Huỳnh Phương Dung. 

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm Thành phố Hồ 

Chí Minh 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai 

Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần Thanh Dư, 

Nguyễn Thanh Huân, Lâm Thị Kim 

Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Nhật Minh Đăng, 

Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng Chiếm, 

Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

9 Giáo dục thể chất 5 
Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh (Chủ 

biên), Hà Thị Thư, Nguyễn Đình Tình, 

Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), 

Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa, (Tổng Chủ biên), Bùi 

Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị Thu 

Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 
 

 
 

DANH SÁCH 78 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 từ  

năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Huệ,  

huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, 

Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, 

Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc 

Thành Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân 

Dung, Nguyễn Kính Đức, Đậu Thị Huế, 

Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai 

Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần Thanh Dư, 

Nguyễn Thanh Huân, Lâm Thị Kim Liên, 

Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Khánh 

Băng, Trần Thị Ngọc Hân, Trần Văn 

Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ biên), 

Lưu Phương Thanh Bình, Trần Thanh 

Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Nhật Minh Đăng, Lê 

Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị 

Mỹ Nga, Lê Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 
Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc 

Bích, Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng 

Chủ biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), 

Hà Thị Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc 

Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa, (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc 

Diệp (Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, 

Nguyễn Hà My, Đặng Thị Thanh Nhàn, 

Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 79 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 từ  

năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Đa Kia A,  

huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), Đinh 

Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, 

Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai 

Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần Thanh Dư, 

Nguyễn Thanh Huân, Lâm Thị Kim 

Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Nhật Minh Đăng, 

Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng Chiếm, 

Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

9 Giáo dục thể chất 5 
Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh (Chủ 

biên), Hà Thị Thư, Nguyễn Đình Tình, 

Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), 

Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa, (Tổng Chủ biên), Bùi 

Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị Thu 

Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 80 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 từ  

năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Đa Kia B,  

huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, 

Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, 

Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc 

Thành Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân 

Dung, Nguyễn Kính Đức, Đậu Thị Huế, 

Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai 

Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần Thanh Dư, 

Nguyễn Thanh Huân, Lâm Thị Kim 

Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ biên), 

Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Nhật Minh Đăng, Lê 

Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê 

Thị Mỹ Nga, Lê Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

9 Giáo dục thể chất 5 
Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc 

Bích, Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh (Chủ 

biên), Hà Thị Thư, Nguyễn Đình Tình, 

Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương 

Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa, (Tổng Chủ biên), Bùi 

Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị Thu 

Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 81 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 từ  

năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Đa Kia C,  

huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc 

Thành Chính (Chủ biên), Đinh Thị 

Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, Đậu 

Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị 

Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai 

Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần Thanh Dư, 

Nguyễn Thanh Huân, Lâm Thị Kim 

Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ biên), 

Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Nhật Minh Đăng, Lê 

Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê 

Thị Mỹ Nga, Lê Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 
Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 
Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh (Chủ 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

biên), Hà Thị Thư, Nguyễn Đình Tình, 

Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương 

Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa, (Tổng Chủ biên), Bùi 

Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị Thu 

Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



165 
 

 
 

DANH SÁCH 82 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 từ  

năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Bình Thắng A,  

huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc 

Thành Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân 

Dung, Nguyễn Kính Đức, Đậu Thị Huế, 

Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai 

Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần Thanh Dư, 

Nguyễn Thanh Huân, Lâm Thị Kim 

Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ biên), 

Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Nhật Minh Đăng, Lê 

Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê 

Thị Mỹ Nga, Lê Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 
Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh (Chủ 

biên), Hà Thị Thư, Nguyễn Đình Tình, 

Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương 

Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa, (Tổng Chủ biên), Bùi 

Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị Thu 

Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 83 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 từ  

năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Bình Thắng B,  

huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), Đinh 

Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, 

Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, 

Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai 

Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần Thanh Dư, 

Nguyễn Thanh Huân, Lâm Thị Kim 

Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh Anh 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật Minh 

Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng Chiếm, 

Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

9 Giáo dục thể chất 5 
Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh (Chủ 

biên), Hà Thị Thư, Nguyễn Đình Tình, 

Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), 

Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa, (Tổng Chủ biên), Bùi 

Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị Thu 

Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 84 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 từ  

năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Lê Lợi,  

huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc 

Thành Chính (Chủ biên), Đinh Thị 

Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, Đậu 

Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị 

Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai 

Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần Thanh Dư, 

Nguyễn Thanh Huân, Lâm Thị Kim 

Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ biên), 

Lưu Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Nhật Minh Đăng, Lê 

Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê 

Thị Mỹ Nga, Lê Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 
Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh (Chủ 

biên), Hà Thị Thư, Nguyễn Đình Tình, 

Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương 

Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa, (Tổng Chủ biên), Bùi 

Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị Thu 

Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 85 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo,  

thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị 

Ngọc Hân, Trần Văn Nhân, 

Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng Châu 

Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, 

Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5  

Phó Đức Hòa, (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị 

Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng 

Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu 

Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 86 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Thác Mơ,  

thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5  

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị 

Ngọc Hân, Trần Văn Nhân, 

Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng Châu 

Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, 

Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5  

Phó Đức Hòa, (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị 

Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng 

Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu 

Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 87 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Long Giang,  

thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5  

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị 

Ngọc Hân, Trần Văn Nhân, 

Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng Châu 

Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, 

Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5  

Phó Đức Hòa, (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị 

Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng 

Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu 

Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 88 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Sơn Giang,  

thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5  

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị 

Ngọc Hân, Trần Văn Nhân, 

Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng Châu 

Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, 

Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5  

Phó Đức Hòa, (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị 

Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng 

Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu 

Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 89 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Trương Vĩnh Ký,  

thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5  

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị 

Ngọc Hân, Trần Văn Nhân, 

Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng Châu 

Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, 

Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5  

Phó Đức Hòa, (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị 

Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng 

Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu 

Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 90 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Lê Hồng Phong,  

thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5  

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị 

Ngọc Hân, Trần Văn Nhân, 

Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng Châu 

Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, 

Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5  

Phó Đức Hòa, (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị 

Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng 

Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu 

Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 91 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Phan Bội Châu,  

thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5  

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị 

Ngọc Hân, Trần Văn Nhân, 

Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng Châu 

Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, 

Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5  

Phó Đức Hòa, (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị 

Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng 

Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu 

Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 92 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Chu Văn An,  

thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5  

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị 

Ngọc Hân, Trần Văn Nhân, 

Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng Châu 

Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, 

Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5  

Phó Đức Hòa, (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị 

Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng 

Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu 

Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 93 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Phước Tín A,  

thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị 

Ngọc Hân, Trần Văn Nhân, 

Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng Châu 

Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, 

Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5  

Phó Đức Hòa, (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị 

Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng 

Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu 

Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 94 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Phước Tín B,  

thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5  

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị 

Ngọc Hân, Trần Văn Nhân, 

Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng Châu 

Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, 

Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5  

Phó Đức Hòa, (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị 

Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng 

Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu 

Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 95 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Thiện Hưng A,  

huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính (Chủ 

biên), Đinh Thị Xuân Dung, 

Nguyễn Kính Đức, Đậu Thị 

Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start)   

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Dương Hoài Thương 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương 

Dung. 

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm Thành phố Hồ 

Chí Minh 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ 

biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), 

Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh 

Huân, Lâm Thị Kim Liên, 

Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc 

Hân, Trần Văn Nhân, Nguyễn 

Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị 

Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

Nguyễn Nhật Minh Đăng, Lê 

Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, 

Lê Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô 

Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường 

(Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5  

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê 

Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà 

My, Đặng Thị Thanh Nhàn, 

Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn 

Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 96 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Thiện Hưng B,  

huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính (Chủ 

biên), Đinh Thị Xuân Dung, 

Nguyễn Kính Đức, Đậu Thị 

Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start)   

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Dương Hoài Thương 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương 

Dung. 

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm Thành phố Hồ 

Chí Minh 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ 

biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), 

Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh 

Huân, Lâm Thị Kim Liên, 

Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc 

Hân, Trần Văn Nhân, Nguyễn 

Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị 

Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Nhật Minh Đăng, Lê 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, 

Lê Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô 

Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường 

(Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5  

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê 

Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà 

My, Đặng Thị Thanh Nhàn, 

Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn 

Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 97 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Thiện Hưng C,  

huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn 

Chung, Phạm Thị Kim Oanh, 

Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn 

Chung, Phạm Thị Kim Oanh, 

Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính (Chủ 

biên), Đinh Thị Xuân Dung, 

Nguyễn Kính Đức, Đậu Thị 

Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start)   

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Dương Hoài Thương 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương 

Dung. 

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm Thành phố Hồ 

Chí Minh 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ 

biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ 

biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn 

Thanh Huân, Lâm Thị Kim 

Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị 

Ngọc Hân, Trần Văn Nhân, 

Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ 

biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh. 

Nhà xuất bản Đại học 

Huế 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, 

Lê Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô 

Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường 

(Chủ biên), Lương Thanh 

Khiết, Nguyễn Ánh Phương 

Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5  

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê 

Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà 

My, Đặng Thị Thanh Nhàn, 

Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn 

Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 98 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Thanh Bình A,  

huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn 

Chung, Phạm Thị Kim Oanh, 

Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn 

Chung, Phạm Thị Kim Oanh, 

Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính 

(Chủ biên), Đinh Thị Xuân 

Dung, Nguyễn Kính Đức, Đậu 

Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart Start)   

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Dương Hoài Thương 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương 

Dung. 

Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm Thành phố  Hồ 

Chí Minh 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ 

biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ 

biên), Trần Thanh Dư, 

Nguyễn Thanh Huân, Lâm 

Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ 

Văn Trung (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Khánh Băng, Trần 

Thị Ngọc Hân, Trần Văn 

Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương 

Thanh Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Phạm 

Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Nhật Minh 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 



198 
 

 
 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, 

Trịnh Thanh Hải. 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ 

Nga, Lê Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ 

biên), Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, 

Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô 

Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng 

Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5  

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ 

biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, 

Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu 

Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 99 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Thanh Bình B,  

huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn 

Chung, Phạm Thị Kim Oanh, 

Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn 

Chung, Phạm Thị Kim Oanh, 

Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính 

(Chủ biên), Đinh Thị Xuân 

Dung, Nguyễn Kính Đức, Đậu 

Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start)   

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Dương Hoài Thương 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương 

Dung. 

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm Thành phố Hồ 

Chí Minh 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ 

biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ 

biên), Trần Thanh Dư, 

Nguyễn Thanh Huân, Lâm 

Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ 

Văn Trung (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Khánh Băng, Trần 

Thị Ngọc Hân, Trần Văn 

Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương 

Thanh Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Phạm 

Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Nhật Minh 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, 

Trịnh Thanh Hải. 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ 

Nga, Lê Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ 

biên), Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, 

Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô 

Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng 

Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5  

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ 

biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, 

Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu 

Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 100 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Tiến,  

huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn 

Chung, Phạm Thị Kim Oanh, 

Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn 

Chung, Phạm Thị Kim Oanh, 

Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính 

(Chủ biên), Đinh Thị Xuân 

Dung, Nguyễn Kính Đức, Đậu 

Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start)   

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Dương Hoài Thương 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương 

Dung. 

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm Thành phố Hồ 

Chí Minh 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ 

biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ 

biên), Trần Thanh Dư, 

Nguyễn Thanh Huân, Lâm 

Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ 

Văn Trung (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Khánh Băng, Trần 

Thị Ngọc Hân, Trần Văn 

Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương 

Thanh Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Phạm 

Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Nhật Minh 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, 

Trịnh Thanh Hải. 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ 

Nga, Lê Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ 

biên), Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, 

Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô 

Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng 

Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5  

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ 

biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, 

Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu 

Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 101 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Thành A,  

huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn 

Chung, Phạm Thị Kim Oanh, 

Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn 

Chung, Phạm Thị Kim Oanh, 

Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính 

(Chủ biên), Đinh Thị Xuân 

Dung, Nguyễn Kính Đức, Đậu 

Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start)   

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Dương Hoài Thương 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương 

Dung. 

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm Thành phố Hồ 

Chí Minh 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ 

biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ 

biên), Trần Thanh Dư, 

Nguyễn Thanh Huân, Lâm 

Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ 

Văn Trung (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Khánh Băng, Trần 

Thị Ngọc Hân, Trần Văn 

Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương 

Thanh Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Phạm 

Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Nhật Minh 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, 

Trịnh Thanh Hải. 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ 

Nga, Lê Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ 

biên), Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, 

Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô 

Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng 

Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5  

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ 

biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, 

Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu 

Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 102 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Thành B,  

huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn 

Chung, Phạm Thị Kim Oanh, 

Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn 

Chung, Phạm Thị Kim Oanh, 

Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính 

(Chủ biên), Đinh Thị Xuân 

Dung, Nguyễn Kính Đức, Đậu 

Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start)   

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Dương Hoài Thương 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương 

Dung. 

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm Thành phố Hồ 

Chí Minh 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ 

biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ 

biên), Trần Thanh Dư, 

Nguyễn Thanh Huân, Lâm 

Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ 

Văn Trung (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Khánh Băng, Trần 

Thị Ngọc Hân, Trần Văn 

Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương 

Thanh Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Phạm 

Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Nhật Minh 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, 

Trịnh Thanh Hải. 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ 

Nga, Lê Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ 

biên), Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, 

Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô 

Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng 

Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5  

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ 

biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, 

Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu 

Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 103 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường TH&THCS Thanh Hòa,  

huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn 

Chung, Phạm Thị Kim Oanh, 

Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn 

Chung, Phạm Thị Kim Oanh, 

Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính 

(Chủ biên), Đinh Thị Xuân 

Dung, Nguyễn Kính Đức, Đậu 

Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start)   

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Dương Hoài Thương 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương 

Dung. 

Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm Thành phố Hồ 

Chí Minh 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ 

biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ 

biên), Trần Thanh Dư, 

Nguyễn Thanh Huân, Lâm 

Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ 

Văn Trung (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Khánh Băng, Trần 

Thị Ngọc Hân, Trần Văn 

Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương 

Thanh Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ 

biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh. 

Nhà xuất bản Đại học 

Huế 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ 

Nga, Lê Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ 

biên), Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, 

Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô 

Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng 

Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5  

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ 

biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, 

Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu 

Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 104 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường TH&THCS Phước Thiện,  

huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn 

Chung, Phạm Thị Kim Oanh, 

Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn 

Chung, Phạm Thị Kim Oanh, 

Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính 

(Chủ biên), Đinh Thị Xuân 

Dung, Nguyễn Kính Đức, Đậu 

Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 

Tiếng Anh 5 (Family 

and Friends - 

National Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ 

biên), Phạm Nguyễn Bảo 

Ngọc. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ 

biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ 

biên), Trần Thanh Dư, 

Nguyễn Thanh Huân, Lâm 

Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ 

Văn Trung (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Khánh Băng, Trần 

Thị Ngọc Hân, Trần Văn 

Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương 

Thanh Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Phạm 

Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Nhật Minh 

Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, 

Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ 

Nga, Lê Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ 

biên), Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, 

Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô 

Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng 

Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5  

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ 

biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, 

Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu 

Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 105 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường TH&THCS Hưng Phước,  

huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn 

Chung, Phạm Thị Kim Oanh, 

Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn 

Chung, Phạm Thị Kim Oanh, 

Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính 

(Chủ biên), Đinh Thị Xuân 

Dung, Nguyễn Kính Đức, Đậu 

Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn 

Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ 

biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ 

biên), Trần Thanh Dư, 

Nguyễn Thanh Huân, Lâm 

Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ 

Văn Trung (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Khánh Băng, Trần 

Thị Ngọc Hân, Trần Văn 

Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 
Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương 

Thanh Bình, Trần Thanh Sơn. 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Phạm 

Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Nhật Minh 

Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, 

Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ 

Nga, Lê Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ 

biên), Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, 

Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô 

Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5  

Nguyễn Thị Nhung (Tổng 

Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5  

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ 

biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, 

Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu 

Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 106 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Lộc Quang, 

 huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), Đinh 

Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, 

Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn 

Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh. 

Nhà xuất bản Đại học 

Huế 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh 

(Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức 

Vinh. 

Nhà xuất bản 

 Giáo dục Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chù 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn 

Ánh Phương Nam, Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ 

biên), Phạm Thùy Liêm, Lại Thị 

Yến Ngọc (đồng Chủ biên), Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Thị Thanh 

Loan, Lê Hoài Thu, Trần Thị Quỳnh 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 107 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Lộc Hiệp, 

 huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5  

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5  

(Global Success)  

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), 

Trịnh Đình Thắng (Chủ biên), 

Nhà xuất bản Đại học 

Vinh 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc 

Tuấn, Vũ Việt Vũ. 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê 

Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 

biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), 

Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, 

Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc 

Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chù 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5  

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị 

Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn 

Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 108 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Lộc Tấn A,  

huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm  

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2 : Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính 

(Chủ biên), Đinh Thị Xuân 

Dung, Nguyễn Kính Đức, Đậu 

Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 

(Global Success)  

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn 

Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ 

biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ 

biên), Trần Thanh Dư, 

Nguyễn Thanh Huân, Lâm 

Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ 

Văn Trung (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Khánh Băng, Trần 

Thị Ngọc Hân, Trần Văn 

Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương 

Thanh Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ 

biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh. 

Nhà xuất bản Đại học 

Huế 



218 
 

 
 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ 

Nga, Lê Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ 

biên), Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, 

Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô 

Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng 

Chù biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5  

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ 

biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, 

Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu 

Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 109 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Lộc Tấn B, 

 huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính (Chủ 

biên), Đinh Thị Xuân Dung, 

Nguyễn Kính Đức, Đậu Thị Huế, 

Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị 

Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 

biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ 

biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), 

Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh 

Huân, Lâm Thị Kim Liên, Giang 

Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc 

Hân, Trần Văn Nhân, Nguyễn 

Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê 

Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô 

Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chù 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê 

Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn 

Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 110 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Lộc Thái A,  

huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 
 

STT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm  

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

Tập 2 : Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính (Chủ 

biên), Đinh Thị Xuân Dung, 

Nguyễn Kính Đức, Đậu Thị 

Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5  

(Global Success)  

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 

biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ 

biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), 

Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh 

Huân, Lâm Thị Kim Liên, 

Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc 

Hân, Trần Văn Nhân, Nguyễn 

Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

6 Khoa học 5 
Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
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STT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị 

Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Nhật Minh Đăng, Lê 

Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, 

Lê Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai 

Anh, Trương Thị Thùy Linh, 

Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm Thành 

phố 

Hồ Chí Minh 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chù 

biên), Nguyễn Tuấn Cường 

(Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5  

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê 

Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn 

Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 111 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Lộc Thái B, 

 huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm  

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính 

(Chủ biên), Đinh Thị Xuân 

Dung, Nguyễn Kính Đức, Đậu 

Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5  

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn 

Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ 

biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ 

biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn 

Thanh Huân, Lâm Thị Kim 

Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ 

Văn Trung (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Khánh Băng, Trần 

Thị Ngọc Hân, Trần Văn 

Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương 

Thanh Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Lê Khắc Thành (Tổng Chủ 

biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ 

biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà 

Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ. 

Nhà xuất bản Đại học 

Vinh 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, 

Lê Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô 

Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5  

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thị May (Chủ 

biên), Vũ Đức Long, Trần 

Đoàn Thanh Ngọc, Trần Thị 

Tuyết Nhung. 

 

 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5  

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ 

biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, 

Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu 

Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

   Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 112 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Lộc Thuận B, 

 huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính (Chủ 

biên), Đinh Thị Xuân Dung, 

Nguyễn Kính Đức, Đậu Thị 

Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn 

Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ 

biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ 

biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn 

Thanh Huân, Lâm Thị Kim 

Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị 

Ngọc Hân, Trần Văn Nhân, 

Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Phạm Thị 

Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Nhật Minh Đăng, Lê 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, 

Lê Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô 

Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường 

(Chủ biên), Lương Thanh 

Khiết, Nguyễn Ánh Phương 

Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê 

Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà 

My, Đặng Thị Thanh Nhàn, 

Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn 

Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 113 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Lộc Điền A, 

 huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính (Chủ 

biên), Đinh Thị Xuân Dung, 

Nguyễn Kính Đức, Đậu Thị 

Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5  

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 

biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ 

biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ 

biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn 

Thanh Huân, Lâm Thị Kim 

Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị 

Ngọc Hân, Trần Văn Nhân, 

Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ 

biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ 

Nhà xuất bản 

 Đại học Vinh 



228 
 

 
 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà 

Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, 

Lê Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô 

Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường 

(Chủ biên), Lương Thanh 

Khiết, Nguyễn Ánh Phương 

Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bảnGiáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê 

Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà 

My, Đặng Thị Thanh Nhàn, 

Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn 

Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 114 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Lộc Điền B,  

huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

 

 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

 

 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính (Chủ 

biên), Đinh Thị Xuân Dung, 

Nguyễn Kính Đức, Đậu Thị 

Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 

biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ 

biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), 

Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh 

Huân, Lâm Thị Kim Liên, Giang 

Thiên Vũ. 

 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc 

Hân, Trần Văn Nhân, Nguyễn 

Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị 

Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

Nguyễn Nhật Minh Đăng, Lê 

Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, 

Lê Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô 

Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chù 

biên), Nguyễn Tuấn Cường 

(Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê 

Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn 

Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



231 
 

 
 

DANH SÁCH 115 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Lộc Hưng, 

 huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm  

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2 : Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính (Chủ 

biên), Đinh Thị Xuân Dung, 

Nguyễn Kính Đức, Đậu Thị 

Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 

biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ 

biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), 

Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh 

Huân, Lâm Thị Kim Liên, 

Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc 

Hân, Trần Văn Nhân, Nguyễn 

Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

 

7 Tin học 5 
Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ 

biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Nhà xuất bản 

 Đại học Huế 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh. 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, 

Lê Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô 

Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường 

(Chủ biên), Lương Thanh 

Khiết, Nguyễn Ánh Phương 

Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5  

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê 

Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà 

My, Đặng Thị Thanh Nhàn, 

Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn 

Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 116 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Lộc Thiện, 

 huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn 

Chung, Phạm Thị Kim Oanh, 

Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn 

Chung, Phạm Thị Kim Oanh, 

Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính 

(Chủ biên), Đinh Thị Xuân 

Dung, Nguyễn Kính Đức, Đậu 

Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5  

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn 

Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ 

biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ 

biên), Trần Thanh Dư, 

Nguyễn Thanh Huân, Lâm 

Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ 

Văn Trung (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Khánh Băng, Trần 

Thị Ngọc Hân, Trần Văn 

Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 
Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương 

Thanh Bình, Trần Thanh Sơn. 

7 Tin học 5 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thanh Thủy (Chủ 

biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn 

Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, 

Nguyễn Chí Trung. 

Nhà xuất bản  

Đại học  Sư phạm 

8 Công nghệ 5 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô 

Văn Thanh, Chu Văn Vượng. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ 

biên), Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, 

Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng 

Mai Anh, Trương Thị Thùy 

Linh, Nguyễn Thị Quỳnh 

Mai. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng 

Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ 

biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, 

Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu 

Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 117 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học thị trấn Lộc Ninh A, 

 huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1:  Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn 

Chung, Phạm Thị Kim Oanh, 

Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn 

Chung, Phạm Thị Kim Oanh, 

Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính 

(Chủ biên), Đinh Thị Xuân 

Dung, Nguyễn Kính Đức, Đậu 

Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn 

Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ 

biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ 

biên), Trần Thanh Dư, 

Nguyễn Thanh Huân, Lâm 

Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ 

Văn Trung (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Khánh Băng, Trần 

Thị Ngọc Hân, Trần Văn 

Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 
Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương 

Thanh Bình, Trần Thanh Sơn. 

7 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ 

biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh. 

Nhà xuất bản  

Đại học Huế 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ 

Nga, Lê Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ 

biên), Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, 

Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô 

Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng 

Chù biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng 

Chủ biên), Phạm Thùy Liêm, 

Lại Thị Yến Ngọc (đồng Chủ 

biên), Vũ Phương Liên, 

Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê 

Hoài Thu, Trần Thị Quỳnh 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 118 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học thị trấn Lộc Ninh B, 

 huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), 

Trịnh Đình Thắng (Chủ biên), Ngô 

Nhà xuất bản  

Đại học Vinh 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ 

Việt Vũ. 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng Châu 

Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, 

Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chù 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị 

Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng 

Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu 

Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 119 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường TH&THCS Lộc Thạnh,  

huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính (Chủ 

biên), Đinh Thị Xuân Dung, 

Nguyễn Kính Đức, Đậu Thị 

Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 

biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ 

biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), 

Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh 

Huân, Lâm Thị Kim Liên, 

Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc 

Hân, Trần Văn Nhân, Nguyễn 

Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị 

Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Nhật Minh Đăng, Lê 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, 

Lê Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô 

Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường 

(Chủ biên), Lương Thanh 

Khiết, Nguyễn Ánh Phương 

Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5  

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê 

Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà 

My, Đặng Thị Thanh Nhàn, 

Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn 

Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 120 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường TH&THCS Lộc Thịnh,  

huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính (Chủ 

biên), Đinh Thị Xuân Dung, 

Nguyễn Kính Đức, Đậu Thị 

Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 

Tiếng Anh 5  

(i-Learn Smart 

Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Dương Hoài Thương 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương 

Dung. 

Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ 

biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), 

Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh 

Huân, Lâm Thị Kim Liên, 

Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc 

Hân, Trần Văn Nhân, Nguyễn 

Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ 

biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ 

Nhà xuất bản  

Đại học Vinh 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà 

Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ. 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, 

Lê Thị Xinh. 

Nhà xuất bảnGiáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất bảnGiáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô 

Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chù 

biên), Nguyễn Tuấn Cường 

(Chủ biên), Lương Thanh 

Khiết, Nguyễn Ánh Phương 

Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê 

Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà 

My, Đặng Thị Thanh Nhàn, 

Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn 

Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 121 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường TH&THCS Lộc Phú,  

huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính (Chủ 

biên), Đinh Thị Xuân Dung, 

Nguyễn Kính Đức, Đậu Thị 

Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success)  

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 

biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ 

biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), 

Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh 

Huân, Lâm Thị Kim Liên, 

Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5  

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc 

Hân, Trần Văn Nhân, Nguyễn 

Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị 

Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Nhật Minh Đăng, Lê 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, 

Lê Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô 

Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường 

(Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
 Hoạt động trải 

nghiệm 5  

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê 

Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà 

My, Đặng Thị Thanh Nhàn, 

Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn 

Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 122 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường TH&THCS Lộc An,  

huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính (Chủ 

biên), Đinh Thị Xuân Dung, 

Nguyễn Kính Đức, Đậu Thị Huế, 

Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị 

Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success)  

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 

biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê 

Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô 

Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chù 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê 

Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn 

Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 123 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường TH&THCS Lộc Hòa,  

huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm  

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2 : Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính (Chủ 

biên), Đinh Thị Xuân Dung, 

Nguyễn Kính Đức, Đậu Thị 

Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 

biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ 

biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ 

biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn 

Thanh Huân, Lâm Thị Kim 

Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị 

Ngọc Hân, Trần Văn Nhân, 

Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Lê Khắc Thành (Tổng Chủ 

biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ 

biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà 

Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, 

Lê Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô 

Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chù 

biên), Nguyễn Tuấn Cường 

(Chủ biên), Lương Thanh 

Khiết, Nguyễn Ánh Phương 

Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê 

Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà 

My, Đặng Thị Thanh Nhàn, 

Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn 

Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 124 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường TH&THCS Lộc Khánh,  

huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm  

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính 

(Chủ biên), Đinh Thị Xuân 

Dung, Nguyễn Kính Đức, Đậu 

Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn 

Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ 

biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ 

biên), Trần Thanh Dư, 

Nguyễn Thanh Huân, Lâm 

Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ 

Văn Trung (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Khánh Băng, Trần 

Thị Ngọc Hân, Trần Văn 

Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương 

Thanh Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Lê Khắc Thành (Tổng Chủ 

biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ 

biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà 

Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ. 

Nhà xuất bản 

Đại học Vinh 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ 

Nga, Lê Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ 

biên), Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, 

Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô 

Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng 

Chù biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ 

biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, 

Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu 

Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 125 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường TH&THCS Lộc Thuận,  

huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 

 

Tiếng Việt 5 

 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 

 

Toán 5 

 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính 

(Chủ biên), Đinh Thị Xuân 

Dung, Nguyễn Kính Đức, 

Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim 

Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 

 

Tiếng Anh 5 (Global 

Success)  

 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên), Trần Hương Quỳnh 

(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn 

Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 

 

Đạo đức 5 

 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ 

biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ 

biên), Trần Thanh Dư, 

Nguyễn Thanh Huân, Lâm 

Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 

 

Lịch sử và Địa lí 5 

 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ 

Văn Trung (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Khánh Băng, Trần 

Thị Ngọc Hân, Trần Văn 

Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

6 

 

Khoa học 5 

 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu 

Phương Thanh Bình, Trần 

Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 

 

Tin học 5 

 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị 

Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Nhật Minh Đăng, Lê 

Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

 

Công nghệ 5 

 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ 

Nga, Lê Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 

 

Giáo dục thể chất 5 

 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ 

biên), Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, 

Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 

 

Âm nhạc 5 

 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô 

Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 

 

Mĩ thuật 5 

 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng 

Chù biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 

 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ 

biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ 

biên), Lê Thị Thu Huyền, 

Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu 

Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 126 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường TH&THCS Lộc Thiện,  

huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính (Chủ 

biên), Đinh Thị Xuân Dung, 

Nguyễn Kính Đức, Đậu Thị 

Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5  

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 

biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ 

biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ 

biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn 

Thanh Huân, Lâm Thị Kim 

Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị 

Ngọc Hân, Trần Văn Nhân, 

Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

7 Tin học 5 

Lê Khắc Thành (Tổng Chủ 

biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ 

biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà 

Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ. 

Nhà xuất bản 

Đại học Vinh 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, 

Lê Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô 

Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chù 

biên), Nguyễn Tuấn Cường 

(Chủ biên), Lương Thanh 

Khiết, Nguyễn Ánh Phương 

Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê 

Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà 

My, Đặng Thị Thanh Nhàn, 

Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn 

Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 127 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường TH&THCS  Lộc Thành,  

huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), 

Trịnh Đình Thắng (Chủ biên), 

Nhà xuất bản  

Đại học Vinh 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc 

Tuấn, Vũ Việt Vũ. 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng Châu 

Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, 

Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị 

Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng 

Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu 

Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 128 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Khai A,  

huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, 

Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, 

Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5  

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê 

Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 
Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc 

Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị 

Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn 

Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 129 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Khai B,  

huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, 

Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, 

Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5  

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê 

Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 
Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc 

Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị 

Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn 

Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 130 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Đồng Nơ,  

huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, 

Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, 

Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5  

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê 

Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 
Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc 

Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị 

Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn 

Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 131 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Hưng A,  

huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, 

Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, 

Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5  

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê 

Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 
Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc 

Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị 

Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn 

Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 132 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Hưng B,  

huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, 

Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, 

Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5  

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê 

Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 
Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc 

Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị 

Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn 

Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 133 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Trà Thanh,  

huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, 

Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, 

Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5  

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê 

Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 
Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc 

Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị 

Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn 

Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 134 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Thanh An,  

huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, 

Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, 

Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5  

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê 

Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 
Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc 

Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị 

Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn 

Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 135 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường TH&THCS Tân Hiệp,  

huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, 

Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, 

Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5  

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê 

Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 
Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc 

Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị 

Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn 

Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 136 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường TH&THCS Minh Đức, 

 huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, 

Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, 

Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5  

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê 

Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 
Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc 

Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị 

Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn 

Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 137 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường TH&THCS Minh Tâm,   

huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, 

Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, 

Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5  

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê 

Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 
Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc 

Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị 

Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn 

Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 138 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường TH&THCS An Phú,  

huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, 

Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, 

Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5  

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê 

Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 
Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc 

Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị 

Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn 

Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 139 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường TH&THCS Thanh Bình,  

huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, 

Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, 

Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5  

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê 

Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 
Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc 

Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị 

Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn 

Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 140 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường TH&THCS Phước An,  

huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, 

Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, 

Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5  

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 



282 
 

 
 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê 

Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 
Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc 

Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị 

Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn 

Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 141 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường TH&THCS Tân Quan,  

huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, 

Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, 

Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5  

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê 

Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 
Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc 

Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị 

Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn 

Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 142 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường TH&THCS Tân Lợi,  

huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, 

Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, 

Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5  

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 



286 
 

 
 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê 

Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 
Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc 

Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị 

Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn 

Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 143 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường TH&THCS An Khương,  

huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, 

Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, 

Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim 

Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5  

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 

Hải, Trịnh Thanh Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 



288 
 

 
 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê 

Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 
Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc 

Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị 

Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn 

Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 144 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường TH-THCS Thanh Lương,  

thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính (Chủ 

biên), Đinh Thị Xuân Dung, 

Nguyễn Kính Đức, Đậu Thị 

Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 

biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ 

biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ 

biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn 

Thanh Huân, Lâm Thị Kim 

Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị 

Ngọc Hân, Trần Văn Nhân, 

Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 
Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Phạm Thị 

Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Nhật Minh Đăng, Lê 

Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, 

Lê Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô 

Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường 

(Chủ biên), Lương Thanh 

Khiết, Nguyễn Ánh Phương 

Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê 

Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà 

My, Đặng Thị Thanh Nhàn, 

Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn 

Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 145 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Thanh Lương B, 

 thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính (Chủ 

biên), Đinh Thị Xuân Dung, 

Nguyễn Kính Đức, Đậu Thị 

Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 

biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ 

biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), 

Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh 

Huân, Lâm Thị Kim Liên, Giang 

Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc 

Hân, Trần Văn Nhân, Nguyễn 

Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị 

Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

Nguyễn Nhật Minh Đăng, Lê 

Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, 

Lê Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô 

Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường 

(Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê 

Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn 

Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 146 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc,  

thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính (Chủ 

biên), Đinh Thị Xuân Dung, 

Nguyễn Kính Đức, Đậu Thị 

Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 

biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ 

biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ 

biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn 

Thanh Huân, Lâm Thị Kim 

Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc 

Hân, Trần Văn Nhân, Nguyễn 

Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị 

Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Nhật Minh Đăng, Lê 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh 

Hải. 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, 

Lê Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô 

Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường 

(Chủ biên), Lương Thanh 

Khiết, Nguyễn Ánh Phương 

Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê 

Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà 

My, Đặng Thị Thanh Nhàn, 

Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn 

Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



295 
 

 
 

DANH SÁCH 147 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Thanh Phú A,  

thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính (Chủ 

biên), Đinh Thị Xuân Dung, 

Nguyễn Kính Đức, Đậu Thị 

Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 

biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ 

biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), 

Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh 

Huân, Lâm Thị Kim Liên, Giang 

Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc 

Hân, Trần Văn Nhân, Nguyễn 

Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị 

Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 



296 
 

 
 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

Nguyễn Nhật Minh Đăng, Lê 

Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, 

Lê Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô 

Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường 

(Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê 

Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn 

Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 148 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học -THCS Thanh Phú,  

thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính (Chủ 

biên), Đinh Thị Xuân Dung, 

Nguyễn Kính Đức, Đậu Thị 

Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 

biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ 

biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), 

Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh 

Huân, Lâm Thị Kim Liên, Giang 

Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc 

Hân, Trần Văn Nhân, Nguyễn 

Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị 

Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

Nguyễn Nhật Minh Đăng, Lê 

Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, 

Lê Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô 

Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường 

(Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê 

Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn 

Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 149 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học An Lộc A,  

thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính (Chủ 

biên), Đinh Thị Xuân Dung, 

Nguyễn Kính Đức, Đậu Thị 

Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 

biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ 

biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), 

Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh 

Huân, Lâm Thị Kim Liên, Giang 

Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc 

Hân, Trần Văn Nhân, Nguyễn 

Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị 

Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

Nguyễn Nhật Minh Đăng, Lê 

Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, 

Lê Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô 

Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường 

(Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê 

Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn 

Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 150 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học An Lộc B, 

 thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính (Chủ 

biên), Đinh Thị Xuân Dung, 

Nguyễn Kính Đức, Đậu Thị 

Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 

biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ 

biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), 

Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh 

Huân, Lâm Thị Kim Liên, Giang 

Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc 

Hân, Trần Văn Nhân, Nguyễn 

Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị 

Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

Nguyễn Nhật Minh Đăng, Lê 

Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, 

Lê Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô 

Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường 

(Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê 

Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn 

Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 151 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong trường TH -THCS An Phú,  

thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính (Chủ 

biên), Đinh Thị Xuân Dung, 

Nguyễn Kính Đức, Đậu Thị 

Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 

biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ 

biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), 

Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh 

Huân, Lâm Thị Kim Liên, Giang 

Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc 

Hân, Trần Văn Nhân, Nguyễn 

Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị 

Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

Nguyễn Nhật Minh Đăng, Lê 

Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, 

Lê Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô 

Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường 

(Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê 

Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn 

Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 152 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Thanh Bình,  

thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính (Chủ 

biên), Đinh Thị Xuân Dung, 

Nguyễn Kính Đức, Đậu Thị 

Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 

biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ 

biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), 

Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh 

Huân, Lâm Thị Kim Liên, Giang 

Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc 

Hân, Trần Văn Nhân, Nguyễn 

Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị 

Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

Nguyễn Nhật Minh Đăng, Lê 

Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, 

Lê Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô 

Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường 

(Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê 

Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn 

Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 153 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Lê Văn Tám, 

 thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính (Chủ 

biên), Đinh Thị Xuân Dung, 

Nguyễn Kính Đức, Đậu Thị 

Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 

biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ 

biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), 

Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh 

Huân, Lâm Thị Kim Liên, Giang 

Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc 

Hân, Trần Văn Nhân, Nguyễn 

Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị 

Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

Nguyễn Nhật Minh Đăng, Lê 

Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, 

Lê Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô 

Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường 

(Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê 

Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn 

Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 154 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Võ Thị Sáu,  

thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính (Chủ 

biên), Đinh Thị Xuân Dung, 

Nguyễn Kính Đức, Đậu Thị 

Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang. 

 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 
Tiếng Anh 5 (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ 

biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ 

biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), 

Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh 

Huân, Lâm Thị Kim Liên, Giang 

Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc 

Hân, Trần Văn Nhân, Nguyễn 

Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Thị 

Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

Nguyễn Nhật Minh Đăng, Lê 

Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải. 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, 

Lê Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô 

Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường 

(Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê 

Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn 

Hữu Tâm, Nguyễn Huyền 

Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 155 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Quang Minh,  

thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

 Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc 

Hân, Trần Văn Nhân, Nguyễn 

Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

7 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên 

kiêm chủ biên) Nguyễn Văn 

Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh 

Nhà xuất bản Đại học Huế 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh 

(Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức 

Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn 

Ánh Phương Nam, Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa, (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị 

Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng 

Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu 

Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 156 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Minh Lập,  

thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc 

Hân, Trần Văn Nhân, Nguyễn 

Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên 

kiêm chủ biên) Nguyễn Văn 

Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh 

Nhà xuất bản Đại học Huế 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh 

(Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức 

Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn 

Ánh Phương Nam, Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa, (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị 

Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng 

Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu 

Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

  Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 157 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Minh Thắng,  

thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn 

Chung, Phạm Thị Kim Oanh, 

Hoàng Thụy Thanh Tâm. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn 

Chung, Phạm Thị Kim Oanh, 

Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị 

Ngọc Hân, Trần Văn Nhân, 

Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ 

biên kiêm chủ biên) Nguyễn Văn 

Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh 

Nhà xuất bản  

Đại học Huế 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê 

Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc 

Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa, (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị 

Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn 

Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

  Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 158 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Nha Bích,  

thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), Đinh 

Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, 

Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc 

Hân, Trần Văn Nhân, Nguyễn 

Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên 

kiêm chủ biên) Nguyễn Văn Khang, 

Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh 

Nhà xuất bản  

Đại học Huế 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh 

(Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức 

Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn 

Ánh Phương Nam, Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa, (Tổng Chủ biên), Bùi 

Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị Thu 

Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

   Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 159 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường TH&THCS Minh Thành,  

thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 
 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc 

Hân, Trần Văn Nhân, Nguyễn 

Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 



320 
 

 
 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

7 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên 

kiêm chủ biên) Nguyễn Văn 

Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh 

Nhà xuất bản Đại học 

Huế 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh 

(Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức 

Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn 

Ánh Phương Nam, Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa, (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị 

Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng 

Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu 

Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

   Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 160 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Chơn Thành A,  

thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn 

Chung, Phạm Thị Kim Oanh, 

Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn 

Chung, Phạm Thị Kim Oanh, 

Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tồng chủ biên, 

kiêm chủ biên) Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Quỳnh Phương Dung 

Nhà xuất bản  

Đại  học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị 

Ngọc Hân, Trần Văn Nhân, 

Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 
Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ 

biên kiêm chủ biên) Nguyễn Văn 
Nhà xuất bản Đại học Huế 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê 

Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc 

Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa, (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị 

Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn 

Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

  Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 161 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường TH &THCS Lương Thế Vinh,  

thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh 

Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị 

Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị 

Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh 

Tâm. 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), Đinh 

Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, 

Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan 

Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc 

Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn 

Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, 

Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

7 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên 

kiêm chủ biên) Nguyễn Văn Khang, 

Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh 

Nhà xuất bản  

Đại học Huế 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng Chiếm, 

Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 
Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh 

(Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức 

Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), 

Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa, (Tổng Chủ biên), Bùi 

Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị Thu 

Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 162 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường TH &THCS Minh Long,  

thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 
 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn 

Chung, Phạm Thị Kim Oanh, 

Hoàng Thụy Thanh Tâm. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn 

Chung, Phạm Thị Kim Oanh, 

Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị 

Ngọc Hân, Trần Văn Nhân, 

Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ 

biên kiêm chủ biên) Nguyễn Văn 

Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh 

Nhà xuất bản Đại học 

Huế 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê 

Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc 

Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa, (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị 

Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn 

Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

  Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 163 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường TH&THCS Lê Văn Tám,  

thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính 

Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim 

Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Khánh Băng, Trần Thị Ngọc 

Hân, Trần Văn Nhân, Nguyễn 

Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh Bình, 

Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

7 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên 

kiêm chủ biên) Nguyễn Văn Khang, 

Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh 

Nhà xuất bản Đại học 

Huế 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh 

(Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn 

Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức 

Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn 

Ánh Phương Nam, Phạm Văn 

Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa, (Tổng Chủ biên), Bùi 

Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị Thu 

Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, 

Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

  Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 164 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5  

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Minh Hưng A,  

thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn 

Chung, Phạm Thị Kim Oanh, 

Hoàng Thụy Thanh Tâm. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ 

biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn 

Chung, Phạm Thị Kim Oanh, 

Hoàng Thụy Thanh Tâm. 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 

biên), Khúc Thành Chính (Chủ 

biên), Đinh Thị Xuân Dung, 

Nguyễn Kính Đức, Đậu Thị Huế, 

Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị 

Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 

(i-Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tồng chủ biên, 

kiêm chủ biên) Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Quỳnh Phương Dung 

Nhà xuất bản Đại  học 

Sư phạm Thành phố Hồ 

Chí Minh 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ 

biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), 

Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh 

Huân, Lâm Thị Kim Liên, Giang 

Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ 

Văn Trung (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Khánh Băng, Trần 

Thị Ngọc Hân, Trần Văn 

Nhân, Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh 

Thủy (Chủ biên), Lưu Phương 

Thanh Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ 

biên kiêm chủ biên) Nguyễn Văn 

Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh 

Nhà xuất bản Đại học 

Huế 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê 

Thị Xinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 

Minh Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng 

Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị 

Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô 

Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, 

Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa, (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê 

Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, 

Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn 

Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

     Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5. 
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DANH SÁCH 165 

Danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 

từ năm học 2024-2025 sử dụng trong Trường Tiểu học Minh Hưng B,  

thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước 

    (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của  UBND  tỉnh Bình Phước) 
 

TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, 

Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, 

Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng 

Thụy Thanh Tâm. 

2 Toán 5 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), 

Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

4 Đạo đức 5 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, 

Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên 

Vũ. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

5 Lịch sử và Địa lí 5 

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn 

Trung (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị 

Ngọc Hân, Trần Văn Nhân, 

Nguyễn Chí Tuấn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

6 Khoa học 5 

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ 

biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Trần Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

7 Tin học 5 

Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên 

kiêm chủ biên) Nguyễn Văn 

Khang, Nguyễn Phúc Xuân 

Quỳnh 

Nhà xuất bản 

 Đại học Huế 
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TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

8 Công nghệ 5 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 

Xinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Âm nhạc 5 

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn 

(đồng Tổng Chủ biên), Đặng Châu 

Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, 

Lâm Đức Vinh. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

11 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Phó Đức Hòa, (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị 

Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng 

Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu 

Tâm, Nguyễn Huyền Trang. 

Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam 

    Danh mục gồm 12 sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5./. 
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	2024-06-06T08:06:39+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-06T08:06:50+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-06T08:07:01+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-06T08:07:14+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-06T08:07:27+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-06T08:07:40+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-06T08:07:51+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-06T08:08:00+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-06T08:08:12+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-06T08:08:24+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-06T08:08:37+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-06T08:08:48+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-06T08:08:59+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-06T08:09:09+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-06T08:09:20+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-06T08:09:30+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-06T08:09:40+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-06T08:09:59+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-06T08:10:09+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-06T08:10:21+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-06T08:10:40+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-06T08:10:51+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-06T08:11:04+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-06T08:11:16+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-06T08:11:27+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-06T08:11:38+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-06T08:11:55+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-06T08:12:07+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-06T08:12:18+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-06T08:12:37+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-06T08:12:52+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-06T08:13:03+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-06T08:13:17+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-06T08:13:27+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-06T08:13:37+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-06T08:13:47+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-06T08:13:58+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-06T08:14:10+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-06T08:14:20+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-06T08:14:30+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-06T08:14:48+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-06T08:15:01+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-06T08:15:12+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-06T08:15:23+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-06T08:15:34+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-06T08:15:46+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-06T08:15:58+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-06T08:16:09+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-06T08:16:19+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-06T08:16:33+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-06T08:16:50+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-06T08:17:08+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-06T08:17:19+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-06T08:17:35+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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